SỬA BÀI THI CUỐI HK 2 NĂM 2020 - 2021
Môn: Vật lí 6
Câu 1. (2,0 điểm) Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng ? Nêu đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất lỏng ? Hãy sắp sếp theo thứ tự  giảm dần khi nở vì nhiệt của các chất: Dầu, nước, rượu? 
TRẢ LỜI:
Kết luận:  Chất lỏng gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại.		(0,75 điểm)
Đặc điểm:
- Khi co dãn về nhiệt nếu gặp vật cản chất lỏng sẽ gây ra lực rất lớn lên vật cản.  	(0,25 điểm)  
- Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.		(0,25 điểm) 
- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng,chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.(0,25điểm)
Sắp xếp theo thứ tự sự nở vì nhiệt giảm dần như sau: Rượu, Dầu, Nước.	(0,5 điểm)
Câu 2.  (2,0 điểm) Nhiệt kế là dụng cụ dùng để làm gì? Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng co dãn khác nhau vì nhiệt giữa hai chất nào? Kể tên hai loại nhiệt giai? Cho biết nước đá đang tan và nước đang sôi có nhiệt độ Celsius và nhiệt độ Fahrenheit  là bao nhiêu độ?
TRẢ LỜI:
- Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.		(0,5 điểm)
- Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng co dãn khác nhau vì nhiệt giữa hai chất là: chất lỏng và chất rắn.	(0,5 điểm)
- Tên hai loại nhiệt giai: Nhiệt giai Celsius và nhiệt giai Fahrenheit.	(0,5 điểm)
+ Nhiệt độ nước đá đang tan là: 00C = 320F.                                	(0,25 điểm)
+ Nhiệt độ nước đang sôi là: 1000C = 2120F.	(0,25 điểm)
Câu 3.  ( 1,0 điểm)   Đổi đơn vị sau đây: 
50 0C = …………………0F ?        500C = (50 . 1,8) + 32 = 1220F	(0,5điểm)
32 0F = …………………0C?         320F = (32 – 32) : 1,8 = 00C	(0,5 điểm)
Câu 4.  (2,0 điểm) Sự đông đặc là gì? Nêu một ví dụ về hiện tượng đông đặc?
Nêu đặc điểm của sự đông đặc? 
TRẢ LỜI:
- Sự đông đặc là sự chuyển tử thể lỏng sang thể rắn của một chất.	(0,5 điểm)
- Ví dụ: Sáp đang nóng chảy để nguội.(hoặc hiện tượng đóng băng vào mùa đông)	(0,5 điểm)
Đặc điểm sự đông đặc:
- Trong suốt thời gian đông đặc nó ở thể rắn và lỏng.  	(0,25 điểm)  
- Trong suốt thời gian đông đặc nó nhiệt độ của nó không thay đổi.  	(0,25 điểm) 
- Mỗi chất khác nhau có nhiệt độ đông đặc khác nhau.	(0,25điểm)
- Nhiệt độ đông đặc bằng nhiệt độ nóng chảy	(0,25điểm)
Câu 5. (2,0 điểm)   Quan sát đồ thị và trả  lời các câu hỏi sau đây: 
TRẢ LỜI:
- Chất Sáp; có nhiệt độ đông đặc là 500C	(0,5điểm)
- Đoạn AB: ở thể lỏng; Nhiệt độ giảm.	(0,5điểm)
- Đoạn BC: ở thể rắn và lỏng; Nhiệt độ không thay đổi. 	(0,5điểm)
- Đoạn CD: ở thể rắn; Nhiệt độ giảm.	(0,5điểm)
Câu 6. (1,0 điểm) Sự bay hơi là gì? Tại sao khi trồng cây chuối hoặc cây mía người ta phạt (cắt) bớt lá trước khi trồng?
TRẢ LỜI:
- Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của một chất.	(0,5điểm)
- Khi trồng mía người ta phạt bớt lá để làm giảm sự bay hơi nước trong thân cây ra ngoài không khí.	(0,5điểm)
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